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NHÀ SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP VẬT LIỆU
Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng TKE&VMC Việt Nam
Địa chỉ: P401 Tầng 4, Toàn nhà Ocean Park – Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số thuế: 0108081893                                    Website: vuachongchay.vn
Điện thoại: 024 6295 6498    Email: vuachongchay@gmail.com

CÁC DÒNG SẢN PHẨM CHÍNH
1. Bê tông Pumice VMC-PUMI120
- Áp dụng cho cấu kiện cột thép, cột bê tông, tường, sàn..v..v
2. Thạch cao hỗn hợp VMC-TC120
- Áp dụng cho cấu kiện dầm thép, kèo thép, xà gồ, tường, trần, sàn deck..v..v

ỨNG DỤNG
- Chống cháy cho các nhà xưởng công nghiệp
- Nâng bậc chịu lửa cho các công trình
- Chống cháy kết cấu thép
- Chống cháy cho các tầng hầm
- Chống cháy cho kết cấu nhà cao tầng
- Chống cháy cho nhà kho
- Chống cháy, cách âm cho nhà hát, rạp chiếu phim
- Chống cháy dầm, kèo, cột,..v..v



Bê tông Pumice và Thạch cao hỗn hợp là sản phẩm chống cháy bảo vệ cho kết cấu thép, bê tông, sàn... 
dưới dạng bê tông xốp, hỗn hợp trét/ bả, đổ tấm. Với công dụng cách nhiệt, chống cháy tốt trong nhiều giờ 
đồng hồ, nó tạo nên một lớp phủ cách nhiệt tuyệt vời, chịu được sự tác động nhiệt của các đám cháy lớn 
có cường độ nhiệt cao.
Sản phẩm sử dụng đá bọt pumice và xi măng, thạch cao kết hợp cùng một số phụ gia chống cháy khác. 
Đây là loại vật liệu vô cơ tự nhiên nên nó an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm có tính năng 
cách nhiệt tốt, không sinh khói, không sinh khí độc hại và an toàn khi sử dụng.
Sản phẩm thường được sử dụng nhiều trong các công trình như: chống cháy cho kết cấu thép, cột thép, 
dầm thép, tường, sàn, vách, các xưởng công nghiệp, kho chứa và các tầng hầm..
* Sản phẩm không chứa amiăng và sợi thủy tinh.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PUMICE & THẠCH CAO CHỐNG CHÁY CÁCH NHIỆT

* THẠCH CAO HỖN HỢP *
 VMC-TC120

* BÊ TÔNG PUMICE *
VMC-PUMI120

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
ISO9001:2015

Phù hợp QC06:2022BXD

Sản phẩm được TKE&VMC nghiên cứu sản xuất trên dây chuyền hiện đại với quy trình quản 
lý đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Đảm bảo tính chất chống cháy cách nhiệt cao phù hợp với 

QCVN06:2022BXD

– Chống cháy cho kết cấu thép, cột, dầm, kèo
– Chống cháy lan
– Chống cháy cho kết cấu trong nhà
– Bọc lò nung, bọc phủ ống gió, ống khói…..
– Cách âm cho tường giữa các phòng các tầng
– Chống cháy, cách nhiệt cho kết cấu thép của 
các công trình xây dựng yêu cầu chống cháy, 
kết cấu thép, tường, mái, cung cấp khả năng 
chống cháy cho nhiều tòa nhà, xưởng sản xuất, 
các khu công nghiệp..

– Trọng lượng nhẹ, chống cháy cao, cách 
nhiệt và cách âm tốt
– Kháng kiềm, không sinh khói và khí độc khi 
đốt.
– Tính ổn định cao không nứt vỡ hay cong 
vênh (độ co rất thấp)
– Thân thiện với môi trường (vô cơ 100%)
– Dễ dàng sử dụng như trát, bả, đổ cán sàn…
– Chất lượng ổn định, sản phẩm đạt yêu cầu 
thi công theo QCVN06:2022BXD

ƯU ĐIỂM TÍNH NĂNG CHÍNH
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Bê tông Pumice VMC-PUMI120 (Pumicefire) là loại bê tông chống cháy vô cơ tiêu chuẩn cao được sản 
xuất từ đá bọt pumice, xi măng và một số phụ gia khác có tính chống cháy cao, cách nhiệt tốt, không 
sinh khói, không sinh khí độc hại, an toàn khi sử dụng.

Sản phẩm sản xuất phù hợp với ứng dụng cho các cấu kiện thuộc QCVN06:2022BXD phụ lục F.

- Trọng lượng nhẹ, chống cháy cao, cách nhiệt và cách âm tốt
- Kháng kiềm, không sinh khói, khí độc khi đốt
- Tính ổn định cao không nứt vỡ hay cong vênh
- Dễ dàng sử dụng như trét/ bả, đổ tấm, cán sàn, bọc…

- Đổ tấm ốp/ trát / bọc chống cháy cột thép, cột bê tông.
- Đổ tấm ốp/ trát/ bọc tiêu âm tường, trần đường hầm, tầng hầm, nhà hát...
- Trét/ bả, bọc cách nhiệt tường, mái nhà, sàn nhà
- Bọc lò nung, lò đốt, bọc phủ ống gió, ống khói.....

* Áp dụng Bê tông pumice chống cháy VMC-PUMI120 cho bảo vệ kết cấu rỗng: cột thép, tường, sàn, 
vách. 
Xem thêm phụ lục F của QCVN06:2022BXD.

Đặc tính

Ứng dụng

Thông tin sản phẩm

Tính chất vật lý

BÊ TÔNG PUMICE VMC - PUMI120

Tên sản phẩm    

Kích thước hạt ≤ 3mm  

Quy cách đóng gói 20kg/bao 

Màu sắc chưa trộn Xám 

Thành phần độc hại Không có 

Chống cháy/ cách nhiệt có 

Chống ồn/ tiêu âm có 

Tên chỉ tiêu Tiêu chuẩn Kiểm tra 
Tỉ trọng khô 500-540 kg/m3 500 

Độ bám dính >0.15N/mm2 0.23 

Hàm lượng ion hóa ≤0.1 0.087 

Độ ẩm <2 % 0.96 

Cường độ nén >1.5Mpa  2.8  

Tỉ lệ trộn nước 1.1-1.3 Kg/ Lít 1.15 

Độ co khi nung ở 10000C (3 giờ) <8% -3,65 

Độ dẫn nhiệt ở 6000C <0,25W/mK 0.165 

Tính không cháy Không bắt lửa Không cháy 

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bê tông Pumice VMC - PUMI120
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- Dùng máy trộn vữa dạng trục vít hoặc cưỡng bức để trộn vữa.
- Cho một ít nước gần đủ vào thùng và chạy máy trộn tiếp theo cho lượng vữa định sẵn từ từ vào máy 
khi máy đang quay.
- Cho máy trộn với tốc độ chậm 2-3 phút, cho thêm nước đến khi đạt độ dẻo không rơi chảy là được. 
- Cho vữa nghỉ 2-3 phút mang ra trét, bả, đổ tấm….
(Tỉ lệ 1kg vữa : 1.0-1.3 lít nước, tùy thời tiết & môi trường mà điều chỉnh)
- Thời gian khô bề mặt sau 24h, mang tấm đi sử dụng tùy theo thời tiết có thể từ 2-3 ngày, thời gian khô 
hoàn toàn từ 7-8 ngày

Bảo vệ rỗng cho cột thép (dạng tấm ghép)

Hướng dẫn sử dụng

Một số thiết kế ứng dụng

Chi tiết thi công

Đóng gói và bảo quản                                                                                      An toàn thi công

Đóng gói: Bao Kraft 20kg 
Hạn sử dụng: 12 tháng từ ngày sản xuất 
( NSX, HSD, Số lô in trên bao bì)
Bảo quản: Bảo quản vữa ở nơi khô ráo 
thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
Xếp đặt trên pallet không quá 10 bao/ chồng 
và xếp cách tường 30cm.

Sản phẩm có chứa xi măng, có gây bụi khi 
bóc và sử dụng.
Để an toàn khi sử dụng nên đeo khẩu trang 
lọc bụi và tránh bắn vào mắt mũi.
Không may bị bắn vào hãy rửa bằng nước 
sạch nhiều lần.

* Sản phẩm không chứa amiăng và sợi thủy tinh.

Đinh cố định

Khung thép 
hàn trực tiếp 
vào kết cấu

Bê tông Pumice 
VMC - PUMI120

(đổ tấm ốp)
Bê tông Pumice 
VMC - PUMI120

Bê tông Pumice 
VMC - PUMI120

Lati thép

Kẹp xương thép
hoặc hàn

Xương thép 
hộp

Đinh cố định

Lưới thép lỗ

Đinh cố định

Bảo vệ rỗng cho cột thép (với lưới thép lỗ)
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Thạch cao hỗn hợp VMC - TC120 (Gypsumfire) là loại hỗn hợp chống cháy vô cơ tiêu chuẩn cao được 
sản xuất từ thạch cao và một số phụ gia chống cháy khác có tính cách nhiệt chống cháy, bảo ôn, không 
sinh khói, không sinh khí độc hại, an toàn khi sử dụng.

Sản phẩm sản xuất phù hợp với ứng dụng cho các cấu kiện thuộc QCVN06:2022BXD phụ lục F.

- Trọng lượng nhẹ, chống cháy cao, cách nhiệt và cách âm tốt
- Kháng kiềm, không sinh khói, khí độc khi đốt
- Tính ổn định cao không nứt vỡ hay cong vênh
- Dễ dàng sử dụng như: trét, bả, đổ cán phẳng…

- Trét bả bọc chống cháy dầm/kèo thép, dầm/kèo bê tông.
- Trét bả tiêu âm tường, trần đường hầm, tầng hầm, nhà hát rạp phim..
- Bả cách nhiệt tường, mái nhà, sàn nhà
- Bọc lò nung, lò đốt, bọc phủ ống gió, ống khói.....

* Áp dụng Thạch cao hỗn hợp VMC-TC120 cho bảo vệ kết cấu rỗng: dầm, kèo, tường, sàn, vách. 
Xem thêm phụ lục F của QCVN06:2022BXD.

Đặc tính

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Ứng dụng

Thông tin sản phẩm

Tính chất vật lý
Tên chỉ tiêu Tiêu chuẩn Kiểm tra 

Tỉ trọng khô 480-520 kg/m3 500 

Độ bám dính >0.08N/mm2 0.11  

Hàm lượng ion hóa  ≤0.1 0.087 

Độ ẩm <2 % 1.10  
Cường độ nén >0.7Mpa  0.95
Tỉ lệ trộn nước 1.1-1.3 Kg/ Lít 1.15  

Độ co khi nung ở 10000C (3 giờ) <8% -3,25 

Độ dẫn nhiệt ở 6000C <0,25W/mK 0.165 

Tính không cháy Không bắt lửa  Không cháy  

THẠCH CAO HỖN HỢP VMC - TC120

Tên sản phẩm Thạch cao hỗn hợp VMC-TC120 

Kích thước hạt ≤ 1.5mm 

Quy cách đóng gói 15kg/bao 

Màu sắc chưa trộn Xám 

Thành phần độc hại Không có 

Chống cháy/ cách nhiệt có 

Chống ồn/ tiêu âm có 
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Bảo vệ rỗng cho dầm Bảo vệ rỗng cho kèo

Hướng dẫn sử dụng

Một số thiết kế ứng dụng

Chi tiết thi công

Đóng gói và bảo quản                                                                                      An toàn thi công

Đóng gói: Bao Kraft 15kg 
Hạn sử dụng: 12 tháng từ ngày sản xuất 
( NSX, HSD, Số lô in trên bao bì)
Bảo quản: Bảo quản vữa ở nơi khô ráo 
thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
Xếp đặt trên pallet không quá 10 bao/ chồng 
và xếp cách tường 30cm.

Sản phẩm có chứa xi măng, có gây bụi khi 
bóc và sử dụng.
Để an toàn khi sử dụng nên đeo khẩu trang 
lọc bụi và tránh bắn vào mắt mũi.
Không may bị bắn vào hãy rửa bằng nước 
sạch nhiều lần.

* Sản phẩm không chứa amiăng và sợi thủy tinh.

- Dùng máy trộn vữa dạng trục vít hoặc cưỡng bức để trộn vữa
- Cho một ít nước gần đủ vào thùng và chạy máy trộn tiếp theo cho lượng vữa định sẵn từ từ vào máy 
khi máy đang quay.
- Cho máy trộn với tốc độ chậm 2-3 phút, cho thêm nước đến khi đạt độ dẻo không rơi chảy là được.
- Cho vữa nghỉ 2-3 phút mang ra trét, bả, đổ tấm….
(Tỉ lệ 1kg vữa : 1.1-1.3 lít nước, tùy thời tiết & môi trường mà điều chỉnh)
- Thời gian khô lớp thứ nhất khoảng 4-6h, thời gian khô bề mặt 24h, thời gian khô hoàn toàn là 7 ngày

Lati thép
Đinh cố định

Kẹp thép cố định

Tấm thạch cao

Xương thép hộp
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Thạch cao hỗn hợp 
VMC - TC120

Lati thépĐinh cố định
Kẹp thép cố định

Tấm thạch cao

Xương thép hộp

Thạch cao hỗn hợp 
VMC - TC120



TEST CHỐNG CHÁY
THẠCH CAO HỖN HỢP VMC-TC120
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TEST CHỐNG CHÁY
BÊ TÔNG PUMICE VMC-PUMI120

8



Email: contact@tkevietnam.vn  
Gmail: vuachongchay@gmail.com

Tel: 0246 295 6498  Hotline: 0989 334 669

P401 Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park Số 1 Đào Duy Anh, 
P.Phương Mai, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Km15 Đại lộ Thăng Long, X. An Thượng, H. Hoài 
Đức, TP. Hà Nội

TKE&VMC VINA CO.,LTD


